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Thành phần người tiến hành tố tụng gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Khuất Cao Hoàng - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thanh T – Kiểm sát viên. 

Ngày 2  tháng    năm  2023  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu  t nh Bà  ịa – Vũng Tàu   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  s  th m 

th   ý số 3 4/2023/T ST-HS ngày 20 tháng    năm 2023  th o  uy t  ịnh  ưa 

v  án  a   t    th o thủ t    út gọn số 3  /2023/ ĐXXST-HS ngày 22 tháng    

năm 2022   ối v i  ị  áo: 

Nguyễn Minh T1, sinh năm:  98   t i t nh Thái Bình; n i  ăng ký hộ kh u 

thường t ú: Nam P  phường Đ  quận N  TP . Hải Phòng;  hỗ   hiện nay: 173 

 ường N  phường T  TP .  t nh Bà  ịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Thuyền viên; 

t  nh  ộ văn hoá:  2/ 2; dân tộ : Kinh; gi i tính: Nam; t n giáo: Thiên chúa; 

quố  tị h: Việt Nam;  ố: Nguyễn Minh N và mẹ: Đỗ Thị P; vợ:  ê Thị H và có 

03 người  on    n nhất sinh năm 2008  nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án: Kh ng; 

tiền s : Kh ng;  ượ  t i ngo i   ị áp d ng  ệnh  ấm  i khỏi n i  ư t ú  hiện 

 ang t ú t i: A  ường N  phường T  TP .  t nh Bà  ịa - Vũng Tàu. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th o  á  tài  iệu  ó t ong hồ s  v  án và diễn  i n t i phiên tòa  nội dung 

v  án  ượ  tóm tắt như sau: 

Vào  ú  09 giờ 30 phút  ngày 24/ 0/2023  t i C   ịa  h  số A  ường T  

phường E  TP .  t nh Bà  ịa - Vũng Tàu  qua   ng tá  tuần t a  kiểm t a t i khu 

v    ầu  ảng thuộ  Cảng v   ường thủy nội  ịa  tổ tuần t a  giám sát trên sông 

thuộ  Ban C1  ã phát hiện  ên t ong    thùng  atton  ượ   ọ  ny on màu   n 

 ên ngoài  ó  hứa 2.000  ao thuố   á  i u  uất  ứ nư   ngoài nhãn hiệu 

Davidoff (Gồm:  . 00  ao nhãn hiệu  o i Davidoff Go d và  00  ao nhãn hiệu 

Davidoff Classic) và 4.8 0  ao thuố   á  i u nhãn hiệu Thăng  ong  hưa  õ 
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nguồn gố   hủ s  hữu. Tổ   ng tá   ã ti n hành  ập  iên  ản ghi nhận toàn  ộ 

s  việ  và t m giữ  niêm phong số tang vật nêu t ên  ể  àm  ăn  ứ     ý. 

Đ n sáng ngày 2 / 0/2023   ị  áo Nguyễn Minh T1  à thuyền viên tàu   N 

H NG DA    (tàu  iển  ủa công ty N3)  ã   n    quan  hứ  năng  ể  ầu thú 

và thừa nhận số thuố   á gồm 2.000  ao thuố   á  i u  uất  ứ nư   ngoài nhãn 

hiệu Davidoff và 4.8 0  ao thuố   á  i u nhãn hiệu Thăng  ong do Việt Nam 

sản  uất     quan  hứ  năng  ã t m giữ vào ngày 24/ 0/2023 t i  ầu  ảng  ường 

thủy nội  ịa  à  ủa  ị  áo T1.  

Bị  áo T1 khai nhận: Nguồn gố  2000  ao thuố   á  i u nhãn hiệu 

Davidoff nêu t ên do nư   ngoài sản  uất  à do  ị  áo T1 mua t i   a hàng miễn 

thu  - Đài  oan và 4.8 0  ao thuố   á  i u hiệu Thăng     ị  áo T1 mua t i TP . 

Hải Phòng vào khoảng tháng 9/2023. Sau khi mua số thuố   á  i u t ên   ị  áo 

T1  ã mang  ên tàu   N H NG DA     m    í h  ể  á  thuyền viên t ên tàu s  

d ng t ong quá t  nh tàu di  huyển và ti p khá h khi tàu  ập   n t i  á   ảng 

 iển. Th o k  ho  h  ộ t  nh di  huyển  ủa tàu   N H NG DA     tàu  ang 

t ong  ộ t  nh di  huyển từ Cam odia   n Bang ad sh  ể  án tàu. Tuy nhiên  

t ong quá t  nh di  huyển  khi   n vùng nư    ảng  iển t nh Bà  ịa – Vũng Tàu 

th  tàu  ị hư 02 máy  èn  hi u sáng  do kh ng  ảm  ảo an toàn t ong quá t  nh 

tàu di  huyển nên khoảng  4giờ 30phút ngày 23/ 0/2023 tàu   N H NG DA    

 ã n o  ậu t i vị t í n o G    thuộ  vùng nư    ảng  iển t nh Bà  ịa – Vũng 

Tàu  ể s a  hữa 02 máy  èn  ị hư và ti p thêm nhiên  iệu; th   ph m ph   v  

hành t  nh di  huyển.  uá t  nh n o  ậu t i  ây th ng qua   n  è gi i thiệu   ị 

cáo T1  i t  ượ   à T ần Thị     tên thường gọi “N1”  à người  huyên  ấp th   

ph m  ho  á  tàu t i khu v   vùng nư    ảng  iển t nh Bà  ịa – Vũng Tàu nên 

 ị  áo T1  ã  iên hệ v i  à L1 th ng qua tài khoản m ng  ã hội za o tên hiển thị 

"Lê Khánh Ngân N2"  ể  ặt vấn  ề nhờ  à L1  ấp th   ph m  ho tàu  ể ph   

v   ộ t  nh di  huyển sắp t i  ủa tàu.  

Mặt khá    ị  áo T1 nhận  ượ  th ng  áo về hành t  nh di  huyển  ủa tàu 

  n Bang ad sh  ể  án tàu và sau khi  án tàu th   á  thuyền viên  ủa tàu sẽ về 

  i Việt Nam   ng  ường hàng kh ng (máy  ay)  do  o sợ số thuố   á  i u  ã 

mua t ư    ó n u kh ng dùng h t sẽ kh ng thể vận  huyển về Việt Nam th o 

 ường hàng kh ng  ể ti p t    ưa  ên tàu khá  s  d ng  ượ   do  ó nhân  ú  tàu 

n o  ậu t i khu v   vùng nư    ảng  iển TP . V  t nh Bà  ịa - Vũng Tàu   ị  áo 

T1 nảy sinh ý  ịnh nhờ người vận  huyển số thuố   á  i u nêu t ên  ể  ưa về TP 

. Hải Phòng  v i m    í h  ất giữ và s  d ng  ho  huy n tàu sau. V  vậy  khi 

t ao  ổi về việ   à L1  ấp th   ph m  ho tàu th   ị  áo T1  ó  ề  ập thêm việ  

thuê bà L1 vận  huyển số thuố   á  i u t ên về TP .  ho  ị  áo T1. Quá trình hai 

 ên t ao  ổi th   à L1  ó hỏi  ị  áo T1 về nguồn gố  số thuố   á nhờ vận  huyển 

và  ị cáo T1  ã nói dối v i  à L1   ng tất  ả thuố   á vận  huyển  ượ   óng 

t ong    thùng   a  atton  ên ngoài  ọ  ni on   n   ều  à thuố   á Thăng  ong 

do Việt Nam sản  uất. Do tin tư ng  ời  ị  áo T1 nói  à s  thật nên  à L1  ã 

 ồng ý  ấp th   ph m và vận  huyển số thuố   á  i u giúp T1. 
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 Ngày 23/10/2023, bà L1  ã  iên hệ thuê  ò  ủa  ng Nguyễn Văn G  ể vận 

 huyển th   ph m  a tàu   N H NG DA      ồng thời nhờ  ng G vận  huyển 

giúp số thuố   á T vào  ầu  ảng thủy nội  ịa giúp  à L1. Sau khi trao  ổi thỏa 

thuận việ  vận  huyển v i  à L1, ông G kh ng nghi ngờ g  nên sáng ngày 

24/ 0/2023  ã  iều khiển  ò số hiệu BV 0   vận  huyển th   ph m  a  ấp cho 

tàu   N H NG DA      ồng thời  ã nhận số thuố   á  i u  ượ   óng t ong 

thùng   a  atton   ọ  ni on   n  ên ngoài từ tàu   N H NG DA    vận  huyển 

vào  ầu  ảng thủy nội  ịa  ho  à L1. Khi  ò vận  huyển số thùng thuố   á  i u 

t ên vào  ầu  ảng thủy nội  ịa th   ng G  ã khai  áo v i      ượng  hứ  năng và 

 ề nghị      ượng  hứ  năng ti n hành kiểm t a hàng hóa t ư   khi  a khỏi  ầu 

 ảng. T ong quá t  nh kiểm t a số hàng hóa nêu t ên       ượng  hứ  năng phát 

hiện t ong    thùng   a  atton   ọ  ni on   n  ên ngoài th  ngoài thuố   á  i u 

hiệu Thăng  ong  òn  ó thuố   á  i u hiệu Davidoff nguồn gố   uất  ứ từ nư   

ngoài nên  ã ti n hành  ập  iên  ản ghi nhận s  việ  và t m giữ số hàng hóa nêu 

trên. 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng trong vụ án: 

- Đối v i 4.8 0  ao thuố   á  i u nhãn hiệu Thăng  ong  ó nguồn gố   õ 

 ang  C  quan CSĐT Công an T2  ã  a quy t  ịnh     ý tài sản   ồ vật  tài  iệu  

  ng h nh thứ  t ả   i  ho người quản  ý hợp pháp  à Nguyễn Minh T  số thuố  

 á  i u này. 

- Đối v i  . 00  ao thuố   á  i u nhãn hiệu  o i Davidoff Go d;  00  ao 

thuố   á  i u nhãn hiệu Davidoff C assi   à số thuố   á  i u nhập  ậu và  0   iện 

tho i di  ộng nhãn hiệu Vivo Y3 màu  anh nư    iển; 0  sim mo ifon  số s  i 

840  808242 2248WD. Hiện nay  ã  ượ   huyển   n C  quan Thi hành án 

dân s  TP V quản  ý  hờ     ý;   

 uy t  ịnh t uy tố th o thủ t    út gọn số 0 / G/ Đ-VKS ngày 13-11-

2023, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu  ã t uy tố  ị  áo Nguyễn Minh T  

về tội “Tàng t ữ hàng  ấm” quy  ịnh t i  iểm   khoản   Điều  9  Bộ  uật h nh 

s .  

Đối v i  à T ần Thị    và ông Nguyễn Văn G  à những người nhận  ời vận 

 huyển số thuố   á  ủa  ị  áo Nguyễn Minh T   qua quá t  nh  iều t a  á   ịnh 

khi nhận  ời vận  huyển số thuố   á nêu t ên  à L1 và ông G kh ng  i t  ó  à 

thuố   á  i u nhập  ậu nên kh ng  ó  ăn  ứ  ể     ý  ối v i  à T ần Thị    và 

ông Nguyễn Văn G. 
 

Tại phiên tòa:  

Bị  áo Nguyễn Minh T   ã khai nhận về toàn  ộ hành vi  ủa m nh như  ã 

nêu trên. Bị  áo  ã thấy việ   àm  ủa m nh  à vi ph m pháp  uật  tỏ  a ăn năn  

hối  ải và  in  ượ  mứ  án nhẹ nhất. 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

 iểm  ã t uy tố  ối v i  ị  áo Nguyễn Minh T  về tội “Tàng t ữ hàng  ấm” và  ề 

nghị Hội  ồng   t   : Áp d ng  iểm   khoản   Điều  9 ;  iểm i  s khoản    khoản 
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2 Điều    và Điều 3  Bộ  uật h nh s      ph t  ị  áo Nguyễn Minh T1 từ 

80.000.000 ồng   n  00.000.000 ồng  ể sung vào ngân sá h Nhà nư  . Về     ý 

vật  hứng v  án: Đề nghị tị h thu tiêu hủy 2.000  ao thuố   á  i u nhãn hiệu  o i 

Davidoff và 0  sin  iện tho i; tị h thu sung vào ngân sá h Nhà nư  : 0   iện tho i 

di  ộng nhãn hiệu Vivo Y3. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên    s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu t ong hồ s  v  án  ã 

 ượ  t anh t ng t i phiên tòa  nhận  ịnh như sau:  

[ ] Về hành vi  quy t  ịnh tố t ng  ủa C  quan  iều t a  Điều t a viên  

Viện kiểm sát  Kiểm sát viên t ong quá t  nh  iều t a  t uy tố  ã th   hiện  úng 

về th m quyền  t  nh t   thủ t   quy  ịnh  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s .  uá t  nh 

 iều t a và t i phiên tòa   ị  áo kh ng  ó ý ki n hoặ  khi u n i về hành vi  quy t 

 ịnh  ủa C  quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng. Do  ó   á  hành vi  

quy t  ịnh tố t ng  ủa C  quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã 

th   hiện  ều hợp pháp. 
 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: T i phiên tòa   ị  áo Nguyễn Minh T  

 ã khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hi u  ời khai nhận  ủa  ị 

 áo v i  á  tài  iệu   hứng  ứ  ã thu thập  ó t ong hồ s  v  án  à hoàn toàn phù 

hợp  do  ó  ó  ủ    s   ể  á   ịnh: 

 Vào  ú  09giờ 30phút  ngày 24/ 0/2023  t i Cảng v   ường thủy nội  ịa 

TP .  tổ tuần t a  giám sát t ên s ng thuộ  Ban C1 phát hiện  ên t ong    thùng 

 atton  ượ   ọ  ny on màu   n  ên ngoài  ó  hứa 2.000  ao thuố   á  i u  uất 

 ứ nư   ngoài nhãn hiệu Davidoff và 4.8 0  ao thuố   á  i u nhãn hiệu Thăng 

 ong  hưa  õ nguồn gố   hủ s  hữu nên  ã ti n hành  ập  iên  ản ghi nhận toàn 

 ộ s  việ  và t m giữ  niêm phong số tang vật. 

Đ n sáng ngày 2 / 0/2023   ị  áo Nguyễn Minh T   à thuyền viên tàu 

  N H NG DA     ã   n  ầu thú và thừa nhận số thuố   á này  à  ủa  ị cáo T1. 

Bị  áo T1 khai nhận: Nguồn gố  2000 ao thuố   á  i u nhãn hiệu Davidoff do 

nư   ngoài sản  uất  à do  ị  áo T1 mua t i   a hàng miễn thu  - Đài  oan và 

4.8 0  ao thuố   á  i u hiệu Thăng  ong  à do  ị  áo T1 mua t i TP . Hải Phòng 

vào khoảng tháng 9/2023. Sau khi mua số thuố   á  i u t ên   ị  áo T1  ã mang 

 ên tàu   N H NG DA    v i m    í h  ể s  d ng và  á  thuyền viên t ên tàu 

s  d ng t ong quá t  nh tàu di  huyển và ti p khá h. Tuy nhiên, do tàu JIN 

H NG DA     ị hỏng và n o  ậu t i vùng nư    ảng  iển t nh Bà  ịa – Vũng 

Tàu  ể s a  hữa   ị  áo T1  i t  ượ   à T ần Thị    là người  huyên  ấp th   

ph m  ho  á  tàu t i khu v   vùng nư    ảng  iển t nh Bà  ịa – Vũng Tàu nên 

 ã  iên hệ v i  à L1 th ng qua  za o  ể  ặt vấn  ề nhờ  à L1  ấp th   ph m  ho 

tàu và thuê bà L1 vận  huyển số thuố   á  i u t ên vào  ất  iền TP .  ho  ị  áo 

T1  sau  ó  ị cáo T1 sẽ  huyển về TP . Hải Phòng  ể sau này s  d ng th   ị  ắt 

quả tang.  
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Như vậy   ị  áo Nguyễn Minh T   ã  ó hành vi tàng t ữ 2.000  ao thuố   á 

 i u nhập  ậu  m    í h  ể s  d ng dần. Do  ó  hành vi  ị  áo Nguyễn Minh T  

 ã th   hiện  ủ y u tố  ấu thành tội “Tàng t ữ hàng  ấm” quy  ịnh t i  iểm   

khoản   Điều  9  Bộ  uật h nh s . 

 [3] Về tính  hất  mứ   ộ nghiêm t ọng  ối v i hành vi ph m tội  ủa  ị 

cáo: X t tính  hất  mứ   ộ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo  ã gây  a  à nguy 

hiểm  ho  ã hội;  ã  âm ph m   n t ật t  quản  ý kinh t  t ong  ĩnh v   sản 

 uất  kinh doanh  thư ng m i mà Nhà nư   quản nên  ần phải     ý nghiêm  áp 

d ng mứ  h nh ph t tư ng  ứng v i tính  hất  mứ   ộ nguy hiểm  ối v i hành 

vi ph m tội  ủa  ị  áo nh m giáo d   riêng và  ăn     phòng ngừa  hung về tội 

ph m  ã hội. Tuy nhiên   ũng  ần   m   t giảm nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo  ể  ị 

 áo thấy  ượ  s  khoan hồng  ủa pháp  uật. 

[4] Về t nh ti t tăng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s :  

 Bị  áo kh ng  ó t nh ti t tăng nặng t á h nhiệm h nh s : 

Bị  áo thành kh n khai  áo  ăn năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh; 

ph m tội  ần  ầu và thuộ  t ường hợp ít nghiêm t ọng;  ã t  nguyện   n    quan 

 hứ  năng  ể t  thú  à t nh ti t giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  quy  ịnh t i  iểm 

i  s khoản    khoản 2 Điều    Bộ  uật h nh s . 

 [ ] Về h nh ph t: X t  ị  áo  ó nhân thân tốt   ó nhiều t nh ti t giảm nhẹ 

t á h nhiệm h nh s   kh ng  ó t nh ti t tăng nặng t á h nhiệm h nh s . Do  ó  

kh ng  ần thi t phải  á h  y  ị  áo  a khỏi gia   nh và  ã hội  áp d ng h nh ph t 

tiền quy  ịnh t i Điều 3  Bộ  uật h nh s   ũng  ủ  ăn    và giáo d    ị  áo. 

[ ] Về     ý vật  hứng v  án:  

 - Tị h thu tiêu hủy:  . 00  ao thuố   á  i u nhãn hiệu  o i Davidoff Go d 

và  00  ao thuố   á  i u nhãn hiệu Davidoff C assi   à tang vật v  án và  ó  iên 

quan   n hành vi ph m tội  ủa  ị  áo  nhưng kh ng  ó giá t ị s  d ng. 

- Tị h thu sung vào ngân sá h Nhà nư    0   iện tho i di  ộng nhãn hiệu 

Vivo Y3 v   ó  iên quan   n hành vi ph m tội  ủa  ị  áo. 

[ ] Về án phí h nh s  s  th m: Bị  áo phải nộp th o quy  ịnh  ủa pháp 

 uật.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 . Căn  ứ  iểm   khoản   Điều  9 ;  iểm i  s khoản    khoản 2 Điều    

và Điều 3  Bộ  uật h nh s .  

Tuyên  ố: Bị  áo Nguyễn Minh T  ph m tội “Tàng t ữ hàng  ấm”. 

X  ph t  ị  áo Nguyễn Minh T  số tiền  00.000.000  (Một t ăm t iệu 

 ồng)  ể sung vào ngân sá h Nhà nư  .  
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2. Về     ý vật  hứng: Áp d ng Điều 4  Bộ  uật H nh s   Điều  0  Bộ  uật 

tố t ng h nh s . 

- Tị h thu tiêu hủy:  . 00  ao thuố   á  i u nhãn hiệu  o i Davidoff Go d  

 00  ao thuố   á  i u nhãn hiệu Davidoff C assi  và 0  sim mo ifon  số s  i 

8401180824252248WD  

- Tị h thu sung vào ngân sá h Nhà nư  : 0   iện tho i di  ộng nhãn hiệu 

Vivo Y3  màu  anh nư    iển  số  m i  : 8  9  043   43 ;  m i 2: 

867911043676428;  

Toàn  ộ vật  hứng nêu t ên hiện Chi     Thi hành án dân s  thành phố 

Vũng Tàu  ang quản  ý th o Biên  ản về việ  giao nhận vật  hứng  tài sản số 

47/BB-CCTHADS ngày 20/11/2023. 

2. Về án phí h nh s  s  th m: Bị  áo Nguyễn Minh T  phải nộp 200.000  

(Hai t ăm ngàn  ồng). 

  3. Về quyền kháng  áo: Bị  áo  ượ  quyền kháng  áo  ản án t ong thời 

h n    ngày kể từ ngày tuyên án  ể yêu  ầu Tòa án nhân dân t nh Bà  ịa – 

Vũng Tàu   t    th o thủ t   phú  th m.  
 
 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Bà  ịa – Vũng Tàu; 

- VKSND t nh Bà  ịa – Vũng Tàu; 

- C ng an t nh Bà  ịa – Vũng Tàu (PV2 ); 

- S  Tư pháp t nh Bà  ịa – Vũng Tàu; 

- VKSND Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo; 
-  ưu hồ s  v  án. 

 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

     Nguyễn Văn Kiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


